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Mã môn 
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DD/MM/Y
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Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

98 GSLĐ Trần Văn Định 05/05/1976

93/9//93 Bờ Bao 

Tân Thắng, Tân Sơn 

Nhì, Hồ Chí Minh

052076000190 Kỹ sư điện - điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 18

Ban Quản lý dự án điện 

lực Miền Nam
08/11/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Bách 

khoa

99 GSXD Đoàn Ngọc Thủy 03/05/1977

Tổ 5, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng 

Ngãi

064077006299
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 24

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế kiến trúc - xây 

dựng Hưng Thịnh

15/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại hcoj kỹ thuật 

- Đại học Đà 

Nẵng

100 GSXD Hoàng Văn Bích 27/04/1984
Nông Trang, Việt 

Trì, Phú Thọ
025084010693

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 9

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng số 1 Vĩnh Phúc
08/05/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Đại 

Nam

101 GSLĐ Lê Gia Anh Tuấn 03/12/1972

Sgcc, Qưới 2, 636 

Bình Qưới, P25, 

Bình Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh

087072000089 Kỹ sư cơ khí
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 29

Công ty cổ phần kỹ thuật 

điện BSH Việt Nam
21/08/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học kỹ thuật

102 GSXD Hoàng Cơ Thạch 14/07/1985
Thôn Phù Cốc, Vĩnh 

Tường, Phú Thọ
026085003918

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 14

Công ty CP tư vấn xây 

dựng, Môi trường và hạ 

tầng kỹ thuật Việt Nam

11/07/2025 Bộ Công An
Vừa học vừa 

làm

Đại học giao 

thông vận tải

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

104 GSXD Nguyễn Duy Phúc 10/07/1979

K91/25 Lê Độ, Tổ 

20, Phường Thanh 

Khê, Thành phố Đà 

Nẵng

044079005096
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 10

Phân viện Khoa học và 

Công nghệ Giao thông 

vận tải miền Trung

17/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học Bách 

khoa, đại học Đà 

nẵng

105 GSLĐ Đào Mạnh Hùng 10/12/1988

Phượng Lĩnh, Đồng 

Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa

038088043506 Kỹ sư cấp thoát nước
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP 14

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam

11/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

106 GSLĐ Nguyễn Xuân Hào 18/10/1985
Tổ 14 Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội
035085010636

Kỹ sư điện khí hóa xí 

nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II HAP 16

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam

10/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

107 GSXD Đỗ Anh Tuấn 22/12/1988
thôn Bất Nạo, Xã 

Tân Tiến, Hưng Yên
034088002336

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 13

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

16/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tại

TKTL
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thủy lợi, đê điều
II HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

KSĐH Khảo sát Địa hình II HAP

QLDA Quản lý dự án II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

110 GSXD Đỗ Khả Tú 15/02/1997
Tô 6, Từ Liêm, Hà 

Nội
001097011586

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 04 Công ty CP Năng Lượng 27/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Học viện kỹ 

thuật quân sự

111 QLDA Vũ Văn Trí 29/6/1983
TDP 16, Sơn Trà, 

Đà Nẵng
036083020505

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

đường
Quản lý dự án III HAP 19

Công ty CP thương mại 

và tư vấn hạ tầng Nghệ 

An

15/4/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học Bách 

Khoa - Đại học 

Đà Nẵng

112 GSLĐ Đỗ Văn Tú 21/12/1987

692/1 Bình Giã, 

Rạch Dừa, TP Hồ 

Chí Minh

030087018952
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 12

Công ty CP Thương mại 

du lịch Vũng Tàu Sài 

Gòn

27/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Bà Rịa - 

Vũng Tàu

PHỤ LỤC (PHÒNG THI SỐ 02)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số ……./TB-SXD ngày …... tháng 9 năm 2025)

24/07/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

CT3-The Pride KĐT 

mới An Hưng, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

034092006217
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
103 Bùi Xuân Duy 27/06/1992

09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Thủy lợi

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

108 Nguyễn Xuân Hải 10/12/1987
Xã Nguyên Bình, 

Cao Bằng
024087011244

Kỹ sư công trình thủy 

lợi
14

Công ty CP tư vấn xây 

dựng VINASEAN

7

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

09/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Giang Hạ, Lê Đại 

Hành, Hải Phòng
030092006696 Kỹ sự xây dựng109 Trần Ngọc Duy 23/7/1992 Chính quy

Đại học Xây 

dựng
10

Công ty TNHH Xây 

dựng TQ- Hải Dương
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113 TKQH Trần Xuân Vũ 20/01/1972

P62 B13 tập thể Kim 

Liên, Kim Liên, Hà 

Nội

001072040673 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II HAP 31

Công ty CP xây dựng và 

tư vấn thiết kế Liên 

Minh

14/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học xây 

dựng Hà Nội

114 GSXD Trần Hậu Nga Việt 16/10/1982
Tổ 8, Thành Sen, Hà 

Tĩnh
042082006634

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 18 Công ty CP Năng Lượng 13/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Vinh

115 GSLĐ Đỗ Đường Hợp 24/7/1983

Thôn Sóc Sơn 3, 

Biện Thượng, Thanh 

Hóa

038083045309 Kỹ sư hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 12

Công ty CP thương mại 

xây lắp công nghiệp 

Thăng Long

11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chinh quy - 

Liên thông
Đại học điện lực

116 GSLĐ Lê Quang Thái 27/8/1983
Tổ 1, Phú lương, Hà 

Nội
034083006175

Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 08

Công ty CP thương mại 

xây lắp công nghiệp 

Thăng Long

07/9/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
HĐại học Bách 

khoa HN

117 GSLĐ Lê Văn Tường 10/4/1979
Ấp 64 Đông Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh
038079033592 Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 18 Công ty CP Năng Lượng 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
ĐH Công nghiệp 

Hà Nội

118 GSXD Nguyễn Huy Chinh 26/8/1975

A3001CT2 Trung 

tâm HCM, Hà Đông, 

Hà Nội

036075001312
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 23

Công ty CP thương mại 

xây lắp công nghiệp 

Thăng Long

27/9/2024 Bộ Công an Tại chức
Đại học xây 

dựng

119 KSĐH Nguyễn Hữu Mạnh 18/11/1988

Đội 1, Nguyễn 

Lương Bằng, Hải 

Phòng

030088009981
Kỹ sư kỹ thuật trắc địa 

- bản đồ
Khảo sát Địa hình I HAP 13

Công ty CP Tư vấn phát 

triển năng lượng Việt 

Nam

04/5/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Mỏ địa chất

120 GSXD Nguyễn Anh Tuấn 05/01/1979
Hoàng Văn Thụ, 

Dương Nội, Hà Nội
001079018643 Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 20

Công ty CP Tư vấn xây 

dựng giao thông Hà Nội
14/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chuyên tu
ĐH Giao thông 

vận tải

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
II HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
III HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

123 KSĐH Đào Văn Nghị 03/6/1981
TDP Trung 4, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội
025081005085

Kỹ sư kỹ thuật trắc địa 

bản đồ
Khảo sát Địa hình I HAP 11

Công ty TNHH Đầu tư 

và thương mại HHA 

Việt Nam

10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức ĐH Mỏ địa chất

124 TKTL Hoàng Văn Tú 03/10/1986
Thôn Xuân Sơn, Lục 

Nam, Bắc Ninh
024086017862 Kỹ sư kỹ thuật bờ biển

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thủy lợi, đê điều
II HAP 15 Công ty CP FAST E&C 15/6/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Thủy lợi

125 GSXD
Nguyễn Văn 

Hường
04/9/1980

Tổ 13 Tây Hồ, Hà 

Nội
033080005030

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 16

Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh Tây 

Hồ

19/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Giao thông 

vận tải

126 GSXD Đỗ Văn Hải 21/5/1993
Xã Thọ Xuân, 

Thanh Hóa
038093029080

Kỹ sư ngành kỹ thuật 

thủy điện và năng 

lượng tái tạo

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 09

Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng Đông Phát
07/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Thủy lợi

127 TKQH Lương Minh Chí 14/4/1982
Xóm Trqaij, Thiên 

Lộc, Hà Nội
00108202037 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng III HAP 14

Công ty CP Xây dựng và 

Tư vấn thiết kế Liên 

Minh

13/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Viện ĐH Mở

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
III HAP

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
III HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

14/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Thủy lợi121 Lê Sĩ Cường 23/9/1989

P0905 CT2B, khu 

nhà ở quận Hoàng 

Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội

038089015516
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
14

Công ty CP Tư vấn thủy 

điện và Công nghệ xây 

dựng HECC

23/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Khu phố 6, Tam 

Thắng, TP Hồ Chí 

Minh

036080010888
Kỹ sư kỹ thuật điều 

khiển
122 Trần Minh Thư 02/02/1980

19/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Chu Văn An

Chính quy
Đại học kỹ thuật 

công nghiệp

128 Lê Văn Tiệp 01/9/1990

Thôn 1, Thọ Sơn, 

Triệu Sơn, Thanh 

Hóa

038090015057 Kiến trúc công trình 12
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

11

Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và Công nghệ 

VINCI E&C

10/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thôn 6 Vân Sơn, 

Triệu Sơn, Thanh 

Hóa

038079020372
Kỹ sư điện khí hóa - 

Cung cấp điện
129 Nguyễn Viết Sỹ 03/2/1979

23/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Giao thông 

vận tải

Chính quy
ĐH kỹ thuật 

công nghiệp

Vũ Thành Hưng 28/8/1993

P610A2 CC TNT 

Đông Vệ, TP Thanh 

Hóa, Thanh Hóa

038093027241130

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

09
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

21
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát
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CMT/thẻ 
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Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
III HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
III HAP

133 QLDA Cấn Duy Khoáng 27/8/1988
Kim Quan, Thạch 

Thất, Hà Nội
001088023911

kỹ thuật công trình xây 

dựng
Quản lý dự án II HAP 12

Công ty CP Đầu tư và 

xây dựng Bắc Á
22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Lương Thế 

Vinh

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

137 TKQH Đỗ Bình Minh 21/9/1974
TDP 6, Văn Quán, 

Hà Đông, Hà Nội
031074002033

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc công trính
Thiết kế Quy hoạch xây dựng I HAP 29

Công ty CP Tư vấn 

Glopan
15/3/2016

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Kiến trúc Hà 

Nội

138 GSXD Vũ Văn Trường 21/6/1994

Thôn Trung Đằng, 

Hùng Dũng, Hưng 

Hà, Thái Bình

034094002867
Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 10

Công ty CP Thương mại 

và xây dựng H&K
12/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Cao đẳng cộng 

đồng Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKCTN
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước - thoát nước
III HAP

140 TKCTN Hoàng Việt Phú 16/8/1981

Tổ 47 thị trấn Đông 

Anh, Đông Anh, Hà 

Nội

001081031816
Kỹ sư xây dựng ngành 

cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước - thoát nước
I HAP 19

Công ty Cổ phần Tư vấn 

và Đầu tư phát triển Sài 

Gòn (SCDI)

15/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
III HAP

144 GSXD Hoàng Vân 19/02/1980

104 Hồ Văn Tư, 

Kp2, Trường Thọ, 

Thủ Đức,  Hồ Chí 

Minh

040080000461
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 17

Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng TM DV Gia 

Khang

02/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

146 TKKC Lê Quang Hải 06/10/1984

Số 06 Hồ Xuân 

Hương, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

001084001169
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
I HAP 13

Công ty Cổ phần Tư vấn 

và Đầu tư phát triển Sài 

Gòn (SCDI)

24/10/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học xây 

dựng

23/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Giao thông 

vận tải
Vũ Thành Hưng 28/8/1993

P610A2 CC TNT 

Đông Vệ, TP Thanh 

Hóa, Thanh Hóa

038093027241130

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

09
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

27/10/2017

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thống Nhất, Yên 

Định, Thanh Hóa
038090009332

Kỹ sư điện công 

nghiệp và dân dụng
131

Nguyễn Thanh 

Tuấn
14/2/1990

17/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức Đh Xây dựng

Chính quy ĐH Điện lực

132 Trịnh Duy Chiến 08/2/1983

Xóm 26 Xuân Tín, 

Thọ Xuân, Thanh 

Hóa

038083050079
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
09

Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

10
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

26/7/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hoàng Văn Thụ, 

Chương Mỹ, Hà Nội
001085007353

Kỹ thuật công trình 

xây dựng
134 Nguyễn Viết Du 15/2/19985

08/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Lương Thế 

Vinh

Chính quy
ĐH Lương Thế 

Vinh

135 Trần Văn Quang 20//4/1987

Xóm 1 xã Văn Sơn, 

huyện Đô Lương, 

Nghệ An

040087013234
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
11

Công ty CP Tư vấn thiết 

kế và xây dựng 886

11
Công ty CP Đầu tư và 

xây dựng Bắc Á

14/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

040091001695
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
136 Bùi Bá Việt 02/7/1991

Khối Hải Long, thị 

trấn nam Đàn, Nam 

Đàn, nghệ An

04/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Xây dựng

Chính quy ĐH Xây dựng

139 Phạm Văn Kiên 15/8/1994

Thôn Khuốc Tây, 

Đông Tiên Hưng, 

Hưng Yên

034094001851
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật môi trường
06

Công ty TNHH Tư vấn 

và xây lắp Toàn Cầu

10
Công ty CP Tư vấn thiết 

kế và xây dựng 886

01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính Đa, Quảng 

Chính, Quảng 

Xương, Thanh Hoá

038091043609

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

`141 Mai Ngọc Thái 06/7/1991

06/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải

142 Lê Nguyên Phú 02/02/1988

P205 N6 Đông Phát, 

Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hoá

038088034174
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
14

Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

12
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

17/7/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thôn 2 Xuân Hoà, 

Thọ Xuân, Thanh 

Hoá

038089006941
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
143 Lê Văn Thắng 20/12/1989

15/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Hàng 

Hải

Chính quy
Đại học Đại 

Nam

145
Nguyễn Phương 

Tuấn
27/5/1986

Thôn Thượng Bi 2, 

xã Yết Kiêu, thành 

phố Hải Phòng

030086011042
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
16

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng và Kiến trúc 

HA Hải Phòng

07
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát
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147 GSXD Nguyễn Văn Mạnh 02/8/1990
Phường Nam Đồng, 

thành phố Hải Phòng
030090001281

Kỹ sư Kỹ thuật thuỷ 

điện và Năng lượng tái 

tạo

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 11

Công ty Cổ phần Tư vấn 

đô thị Việt Nam
09/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Thuỷ 

Lợi

148 GSXD Tạ Duy Hưng 25/3/1973

Tập thể 810 Vĩnh 

Quỳnh, Thanh Trì, 

Hà Nội

001073023020 Kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 29

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Duy Anh
25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học  Giao 

thông vận tải

149 GSXD Bùi Văn Diện 30/11/1973

Tổ 18 phường Phúc 

Lợi, Long Biên, Hà 

Nội

033073009521
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 20

Công ty CP - Tổng công 

ty LD xây dựng công 

trình 18

30/11/1973

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học  Giao 

thông vận tải

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

151 TKQH Cù Đức Anh 06/10/1992

P1707 Chung cư 

Ecodream, Thanh 

Liệt, Hà Nội

036092008003
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 

đô thị
Thiết kế Quy hoạch xây dựng II HAP 10

Công ty Cổ phần Giải 

pháp đô thị SDC Việt 

Nam

31/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

152 TKCTN Bùi Văn Thuấn 18/8/1996

Xóm Quang Hà, xã 

Hải Quang, tỉnh 

Ninh Bình

036096005422 Kỹ sư cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước - thoát nước
III HAP 06

Công ty Cổ phần Giải 

pháp đô thị SDC Việt 

Nam

14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

153 ĐGXD Hà Thị Tốt 02/02/1986

187 Tây Sơn, Quang 

Trung, Đống Đa, Hà 

Nội

036186001465
Kỹ sư kinh tế QTDN 

Mỏ
Định giá xây dựng I HAP 16

Công ty Cổ phần Tư vấn 

và Đầu tư phát triển Sài 

Gòn (SCDI)

26/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ Địa 

chất Hà Nội

154 TKĐB Trần Quốc Đại 20/01/1997

Thôn 2, xã Việt 

Khê, thành phố Hải 

Phòng

031097015892 Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP 05

Công ty Cổ phần Giải 

pháp đô thị SDC Việt 

Nam

31/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP

157 GSXD Phạm Văn Quang 01/10/1983

Thôn Kim Đê, An 

Tường, Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc

026083012153
Kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 20

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Vinasean
27/10/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

158 TKCTN Đặng Lưu Việt 26/4/2021

P1209 Chung cư 

671 Hoàng Hoa 

Thám, Vĩnh Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội

001072020653

Kỹ sư xây dựng ngành 

cấp thoát nước - Môi 

trường nước

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước - thoát nước
I HAP 16

Công ty Cổ phần Tư vấn 

và Đầu tư phát triển Sài 

Gòn (SCDI)

26/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

159 KSĐC Tô Văn Dũng 24/6/1983

P421-A13 Kim 

Giang, Thanh Xuân, 

Hà Nội

027083000775
Kỹ sư địa chất công 

trình - địa kỹ thuật
Khảo sát Địa chất công trình I HAP 18

Công ty Cổ phần Tư vấn 

phát triển năng lượng 

Việt Nam

10/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Mỏ - 

Địa chất Hà Nội

160 QLDA Bùi Thanh Nam 02/02/1988

2304 Lô 1 CT36, Tổ 

24, Định Công, Hà 

Nội

035088000110
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án I HAP 14

Công ty Cổ phần Xây 

dựng QualiPro
14/4/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải 

161 GSXD Lê Vinh Quang 24/8/1985
Chiến Thắng, An 

Lão, Hải Phòng
031085004442

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 14

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng và Kiến trúc 

HA Hải Phòng

09/4/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học dân lập 

Hải Phòng

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

TKM
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Khai thác mỏ
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

24/02/1974

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tổ 4 Hoàng Diệu, 

phường Trà Lý, tỉnh 

Hưng Yên

034074018044
Kỹ sư công trình thuỷ 

lợi
150 Bùi Đức Xuân 24/02/1974

05/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

Vừa học vừa 

làm

Trường Đại học 

Thuỷ Lợi

155 Đoàn Hồng Bàng 03/11/1978

37 Triệu Quốc Đạt, 

Điện Biên, thành 

phố Thanh Hoá, 

038078002567
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
23

Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

10
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Sông Gianh

15/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đạt Tiến 1 Tế Nông, 

Nông Cống, Thanh 

Hoá

038089009948

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

156 Nguyễn Văn Hải 23/8/1989

15/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Hàng 

Hải

Chính quy
Đại học Giao 

thông 

162
Nguyễn Phương 

Tuấn
27/5/1986

Thôn Thượng Bi 2, 

xã Yết Kiêu, thành 

phố Hải Phòng

030086011042
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
16

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng và Kiến trúc 

HA Hải Phòng

11
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Đông Phát

09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thôn Đại Lữ, Đồng 

Ích, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc

026089007544
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
163 Đào Tuấn Anh 22/12/1989

29/12/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đại học Mỏ - 

Địa chất

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải 

164 Trần Quang Nghĩa 21/11/1998

Tổ 1 phường Hồng 

Hà, thành phố Hà 

Nội

001098028731 Kỹ sư kỹ thuật mỏ 14

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn ĐTXD CN Mỏ 

Luyện kim

13

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam
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TKM
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Khai thác mỏ
II HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

166 GSXD Trần Quốc Thản 28/6/1976

Kiều Hạ 2, Quốc 

Tuấn, An Dương, 

Hải Phòng

031076008193
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 21

Công ty Cổ phần Tư vấn 

thiế kế xây dựng và Đầu 

tư phát triển Việt Nam

12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Hàng 

Hải

TKM
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Khai thác mỏ
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

168 GSXD Phạm Đức Ngôn 15/01/1990

Xóm Văn Tây, xã 

Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An

040090006941
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 13

Công ty Cổ phần Tư vấn 

và Xây dựng Đại Phát
27/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học Công 

nghệ giao thông 

vận tải

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP

170 TKQH Lê Xuân Hùng 18/09/1978

TT Học viện HCM 

Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội

001078008049
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường bộ
Thiết kế Quy hoạch xây dựng II HAP 24

Công ty cổ phần xây 

dựng đô thị và Kiến trúc 

Việt Nam

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

171 GSXD Lại Khắc Đạt 19/8/1985
TT.Hưng Hà, Hưng 

Hà, Thái Bình
034085013462

Kỹ sư xây dựng cầu - 

Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 15

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Miền 

Bắc

04/6/2025 Bộ Công An Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

172 TKQH
Nguyễn Ngọc 

Hùng
18/11/1988

508B11, Nghĩa Đô, 

Hà Nội
037088001231

Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 

đô thị
Thiết kế Quy hoạch xây dựng II HAP 12

Công ty cổ phần tư vấn 

quy hoạch và xây dựng 

đô thị Việt Nam

17/05/2023 Cục cảnh sát Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

TKM
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Khai thác mỏ
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

174 TKQH Bùi Tuấn Anh 09/04/1996

34, Hàng Rươi, 

Hàng Mã, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

001096030724
Kiến trúc sư - Quy 

hoạch vùng và đô thị
Thiết kế Quy hoạch xây dựng III HAP 06

Công ty cổ phần tư vấn 

quy hoạch và xây dựng 

đô thị Việt Nam

01/07/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

177 GSXD Lê Trọng Tấn 01/11/1981

Số 10G/10/177 

Phương Lưu 2, 

Đông Hải 1, Hải An, 

Hải Phòng

034081010296
Kỹ sư xây dựng công 

trình ngầm đô thị

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 12

Công ty Cổ phần Texo 

Tư vấn và Đầu tư
25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học kiến trúc 

Hà Nội

178 GSXD Nguyễn Doãn Hoa 17/01/1973

Xóm Hồng Lĩnh, xã 

Hưng Nguyên Nam, 

tỉnh Nghệ An

040073021212
Kỹ sư Thuỷ lợi ngành 

Công trình Thuỷ lợi

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 24

Công ty Cổ phần  Tư 

vấn Quản lý dự án và 

Đầu tư Việt Nam

03/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Thuỷ lợi

179 GSXD Vũ Đình Nguyên 08/02/1977
tổ 27, Đại Kim, 

Hoàng Mai, Hà Nội
001077000160

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 19

Công ty Cổ Phần  Tư 

vấn xây dựng Duy Anh
10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

03/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xóm Chi, khu phố 

Dương Sơn, phường 

Tam Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh

027093011017 Kỹ sư kỹ thuật mỏ165 Nguyễn Tiến Huy 28/9/1993

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

167 Phan Tuấn Đạt 02/8/1994

Tổ 36 Cụm 5, 

phường Xuân Đỉnh, 

thành phố Hà Nội

004094000685 Kỹ sư kỹ thuật mỏ 07

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn ĐTXD CN Mỏ 

Luyện kim

09

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn ĐTXD CN Mỏ 

Luyện kim

26/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xóm Văn Tây, xã 

Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An

040088010731
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
169

Nguyễn Thượng 

Quyền
15/4/1988

20/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ Địa 

Chất

Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

173 Nguyễn Tiến Dũng 31/8/1997

65B Quốc Tử Giám, 

Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám, Hà Nội

001097018108 Kỹ sư Kỹ thuật  mỏ 03

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn ĐTXD CN Mỏ 

Luyện Kim

13
Công ty Cổ phần tư vấn 

và xây dựng Đại Phát

25/06/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

thôn Phù Sa Hạ, xã 

Đồng Thịnh, tỉnh 

Ninh Bình

036064026372
Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng
175 Trần Minh Thuận 10/04/1964

02/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

Tại Chức
Đại học Giao 

thông Vận tải

176 Lê Đức Hoà 03/05/1988

120/109 Điện Biên, 

phường Nam Định, 

tỉnh Ninh Bình

036088011058
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
13

Công ty CP Tân Kiến 

Thịnh Việt Nam

17
Công ty CP Tân Kiến 

Thịnh Việt Nam

03/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

xóm Văn Hội, xã 

Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An

040094021631
Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
180 Nguyễn Văn Chinh 02/9/1994

02/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

181
Nguyễn Công 

Tuấn
21/02/1990

xóm Giáp Quán, xã 

Vân Tụ, tỉnh Nghệ 

An

040090026207
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
10

Công ty Cổ phần tư vấn 

và xây dựng Đại Phát

08
Công ty cổ phần tư vấn 

và xây dựng Đại Phát



TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo đơn)

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án III HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP 13

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 13

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 13

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP 13

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

TKTL
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thủy lợi, đê điều
II HAP

184 GSXD Nguyễn Thanh Hải 07/10/1983

xóm Lương Đống, 

Nghi Vạn, Nghi Lộc, 

Nghệ An

040083007154
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 15

Công Ty TNHH Tư Vấn 

và Xây Lắp Toàn Cầu
25/7/2024 Bộ Công An Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

185 TKM Nguyễn Văn Quế 03/01/1983

Đích Sơn, phường 

Trần Liễu, Tp Hải 

Phòng

030083003181 Kỹ sư khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Khai thác mỏ
II HAP 18

Công ty TNHH Xây 

Dựng và Thương Mại 

T&Q Hà Nội

26/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa Chất

186 TKM Đỗ Thế Thanh 18/10/1985

xóm 11, thôn Hậu 

Ái, xã Sơn Đông, Tp 

Hà Nội

034085020041 Kỹ sư khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Khai thác mỏ
III HAP 16

Công ty TNHH Xây 

Dựng và Thương Mại 

T&Q Hà Nội

08/11/2024 Bộ Công An Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa Chất

187 GSXD Đặng Văn Toàn 27/7/1985

xóm Trung Hồng, xã 

Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An

040085021486
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 18

Công ty Cổ phần tư vấn 

và xây dựng Đại Phát
11/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Cao đẳng Giao 

Thông Vận Tải

188 GSXD Phan Văn Hải 14/06/1982

xóm 7, Tăng Thành, 

Yên Thành, Nghệ 

An

040082019058
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 17

Công ty CP tư vấn đầu 

tư và xây dựng Tuấn 

Việt

13/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

189 GSXD
Nguyễn Hồng 

Phong
21/10/1990

thôn Đại Tiến, 

Quỳnh Ngọc, Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

040090044385
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 11

Công ty CP tư vấn đầu 

tư và xây dựng Tuấn 

Việt

03/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

190 GSXD Phạm Bá Huấn 18/10/1987

An Bồ, Dũng Tiến, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

031087013800
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 10

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế xây dựng Hải 

Nam

11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Hải 

Phòng

191 KSĐC Phạm Đức Cường 08/05/1979

501 Nhà 10C, Dốc 

Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội

001079003410 Kỹ sư Địa chất Khảo sát Địa chất công trình I HAP 24

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Đại 

Việt

12/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa Chất

192 ĐGXD
Nguyễn Dương 

Quỳnh
17/10/2000

thôn Tân Tiến, xã 

Bố Hạ, tỉnh Bắc 

Ninh

024300002895
Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng
Định giá xây dựng III HAP 04

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam

10/12/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

193 GSXD Lê Văn Nam 28/09/1972

T/T Cty sửa chữa 

đường bộ 240, Cổ 

Bi, Gia Lâm, Hà Nội

036072006547 Kỹ sư cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 31

Công ty Cổ Phần  Tư 

vấn xây dựng Duy Anh
18/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III HAP

TKCH
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cầu - Hầm
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

147

02/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng
181

Nguyễn Công 

Tuấn
21/02/1990

xóm Giáp Quán, xã 

Vân Tụ, tỉnh Nghệ 

An

040090026207
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
10

Công ty Cổ phần tư vấn 

và xây dựng Đại Phát

Xóm Tây Văn, xã 

Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An

040088010731
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
182

Nguyễn Thượng 

Quyền
15/4/1988

Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
09

Công ty Cổ phần tư vấn 

và xây dựng Đại Phát

Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

Công ty cổ phần tư vấn 

và xây dựng Đại Phát
26/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

183 Phạm Đình Tưởng 20/10/1992

TT2 - LK3 Khu đô 

thị Kim Văn - Kim 

Lũ, phường Đại 

Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà 

Nội

040092031368

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

Đại học Thuỷ lợi

194 Trương Việt Hà 02/9/1985

tổ 1, khu phố 6, 

phường Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá

038085019832

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông công 

chính

15
Công ty Cổ Phần  Tư 

vấn và Đầu tư MTC
03/06/2022

20/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy


